
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24 Ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI UKAV

0110498613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; -
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; -Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; -
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; -
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; -Bán buôn dụng 
cụ thể dục, thể thao; -Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá tài sản, dịch vụ 
lấy lại tài sản)

8299

4. Giáo dục tiểu học 8521

5. Giáo dục trung học cơ sở 8522

6. Giáo dục trung học phổ thông 8523

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI UKAV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: UKAV SOCIAL ENTERPRISE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: UKAV

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 84 949 865 697 
Email:

Fax:
Website:
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7. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. 
Thời gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm 
học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ 
học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần 
học.

8531

8. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và 
thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên 
ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; thời gian 
đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy 
theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

8532

9. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp 
và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên 
ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được 
người khác trong nhóm thực hiện công việc. Thời gian đào tạo 
trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 
năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 
năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo 
và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi 
đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 
thông.

8533

10. Đào tạo đại học 8541

11. Đào tạo thạc sỹ 8542

12. Đào tạo tiến sỹ 8543

13. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

14. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá 
chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy 
đọc nhanh; - Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái 
xe; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng 
nói trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559
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16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo 
dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ 
đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + 
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

17. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, dịch vụ cho 
người tị nạn, chỉ dẫn và các dịch vụ tương tự khác mà phục vụ 
cho cá nhân và gia đình tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và 
được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tư 
nhân, các tổ chức cứu trợ thảm hoạ và các tổ chức tự giúp đỡ 
trên phạm vi quốc gia hay địa phương và bởi các chuyên gia để 
cung cấp các dịch vụ tư vấn: - Các hoạt động bảo vệ và dìu dắt 
trẻ em và thanh thiếu niên; - Hoạt động ngăn chặn bạo lực đối 
với trẻ em và những người khác; - Các dịch vụ tư vấn chi tiêu 
gia đình, tư vấn hôn nhân và gia đình; - Hoạt động cộng đồng 
và chòm xóm giúp đỡ nhau; - Hoạt động cứu trợ đối với nạn 
nhân gặp thảm hoạ, người tị nạn, người nhập cư v.v... bao gồm 
việc làm nhà tạm hoặc lâu dài cho họ; - Hoạt động hướng dẫn 
đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người thất 
nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn chế; - Các cơ sở 
ban ngày phục vụ người vô gia cư và các nhóm người yếu sức 
khoẻ khác trong xã hội; - Hoạt động từ thiện như gây quĩ hoặc 
các hoạt động ủng hộ khác nhằm trợ giúp xã hội.

8890

18. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: - Tổ chức các buổi trình diễn kịch trực tiếp, các buổi 
hoà nhạc và opera hoặc các tác phẩm khiêu vũ và các tác phẩm 
sân khấu khác:+ Hoạt động của các nhóm, gánh xiếc, hoặc các 
công ty, ban nhạc, dàn nhạc ;+ Hoạt động của các nghệ sỹ đơn 
lẻ như các tác giả, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sỹ, 
nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết 
kế sân khấu và các chủ thầu, v.v.. ;+ Hoạt động của các nhà hát 
các phòng hoà nhạc và các cơ sở nghệ thuật khác ;+ Hoạt động 
của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh biếm hoạ, thợ 
chạm khắc, thợ khắc axit v.v.. + Hoạt động của các nhà văn, 
cho mọi đối tượng bao gồm cả viết hư cấu và viết về kỹ thuật 
v.v.. ;+ Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại v.v.... - 
Hoạt động của các nhà sản xuất hoặc các nhà thầu về các sự 
kiện trình diễn nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có cơ sở.

9000

19. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao; 
Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao 
hoặc giải trí. 

9319
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20. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động khu vui chơi bãi biển như: trượt ván, chèo 
thuyền Kayak, mô tô trượt nước, ca nô kéo lướt ván, ca nô kéo 
phao chuỗi, ca nô kéo dù bay, hoạt động vui chơi giải trí khác 
như: leo núi, xe đạp địa hình (không hoạt động tại trụ sở).

9329

21. Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 9411

22. Hoạt động của các hội nghề nghiệp
Chi tiết:  Phổ biến thông tin, thiết lập và giám sát chuẩn thực 
hành, đại diện trước cơ quan nhà nước và đàm phán lao động; 
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của hội đoàn cho người có 
học vấn.

9412

23. Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu 9499

24. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

25. Cổng thông tin
(Trừ: Hoạt động báo chí)

6312

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

27. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết : Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như: - Quan hệ và 
thông tin cộng đồng; - Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc 
cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân 
quỹ; - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý

7020(Chính)

28. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm, gồm: - Kiểm tra âm thanh và 
chấn động; - Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng 
chất; - Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm 
kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm; - 
Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ 
chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ; - Kiểm tra chất 
lượng và độ tin cậy; - Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn 
thiện: Môtô, ôtô, thiết bị điện; - Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối 
hàn; - Phân tích lỗi; - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi 
trường: ô nhiễm không khí và nước; - Chứng nhận sản phẩm, 
bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều 
áp, máy móc nguyên tử; - Kiểm tra an toàn đường sá thường 
kỳ của xe có động cơ; - Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu 
hoặc mô hình (như máy bay, tàu thủy, đập);

7120

4/7Thời gian đăng từ ngày 06/10/2023 đến ngày 05/11/2023



29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

33. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

35. Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại, và các dịch vụ liên 
quan; Đặt quảng cáo ngoài trời: bảng lớn, pano, bảng tin, cửa 
sổ, phòng trưng bày, ô tô con, ô tô buýt.

7310

36. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên 
quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng 
cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, 
bao gồm kết quả phân tích thống kê; - Điều tra thu thập ý kiến 
của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, 
bao gồm kết quả phân tích thống kê.

7320

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác.

7410

38. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Dịch vụ chụp hình, studio, cho thuê studio, thiết bị 
studio, in ấn hình ảnh trên các ấn phẩm lưu niệm.

7420

39. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
còn lại chưa được phân vào đâu

7490

40. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê xe ô tô các loại

7710

41. In ấn 1811

42. Dịch vụ liên quan đến in 1812

43. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;  
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932
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44. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Trừ máy bay và kinh khí cầu)

7730

46. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch 
vụ nhân sự và chuyển phát thư cho những người khác trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng.

8211

47. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: -Photo, chuẩn bị tài liệu -Hoạt động hỗ trợ văn phòng 
đặc biệt khác

8219

48. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất 
quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, Sản xuất dây bảo hiểm 
cho người sửa chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành 
nghề khác, Sản xuất phao cứu sinh, Sản xuất mũ nhựa cứng và 
các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể thao), Sản xuất 
quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), Sản xuất mũ bảo 
hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá nhân bằng kim loại 
khác, Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ 
tiếng ồn), Sản xuất mặt nạ khí ga; - Sản xuất chổi, bàn chải bao 
gồm bàn chải là bộ phận của máy móc, bàn chải sàn cơ khí 
điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục 
lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn chải khác... - Sản xuất 
bàn chải giày, quần áo; - Sản xuất bút và bút chì các loại bằng 
cơ khí hoặc không; - Sản xuất lõi bút chì; - Sản xuất tem ghi 
số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều khiển bằng tay 
hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, lõi mực in và 
ribbon máy tính; - Sản xuất găng tay; - Sản xuất ô, ô đi nắng, 
gậy đi bộ; - Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; - 
Sản xuất tẩu hút xì gà; - Sản xuất các sản phẩm cho con người: 
Tẩu hút, lược, bình xịt nước hoa, lọc chân không và các bình 
chân không khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu 
giả, mi giả, bút kẻ lông mày; - Sản xuất các sản phẩm khác: 
Nến, dây nến và các thứ tương tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, 
hoa nhân tạo, lá quả, vật lạ, sàng, sảy, manơ canh... - Hoạt 
động nhồi bông thú.

3290

49. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sách, truyện các loại; - Bán lẻ báo, tạp chí, 
bưu thiếp, ấn phẩm khác; - Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, 
bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ.

4761
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40.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001096002663

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 22 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 22 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG NAM Nam
15/12/1996 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001096002663
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 22 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 22 Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG HOÀNG NAM Nam

15/12/1996 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

7/7Thời gian đăng từ ngày 06/10/2023 đến ngày 05/11/2023


